
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 
Số nhà 11, Ngõ 1, Phố Yết Kiêu, Phường Ngô Quyền, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

03/12/20183. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY C֠ PHӹN XĄY DּNG TM & D֖CH Vְ TQT

2400853380

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh đồ trang trí nội ngoại thất, kinh doanh đồ 
gỗ; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4659

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Phá dỡ 4311

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

17. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TM & DỊCH VỤ 
TQT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TQT CONSTRUCTION, TRADE & 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0384452856
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. S֝ c֡ phӺn ĽҼ֯c quyԚn ch¨o b§n:

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh đồ trang trí nội ngoại thất, kinh doanh đồ 
gỗ; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4649

19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

20. Xây dựng công trình đường bộ 4212

21. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

24. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ, ký gửi hàng hoá

6492

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hoá công ty kinh doanh và sản 
xuất.

8299

26. Xây dựng công trình điện 4221

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Giám sát xây dựng cơ bản; Hoạt động kiến trúc và tư 
vấn kỹ thuật có liên quan

7110(Chính)

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

33. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Mệnh giá cổ phần: 

8. C֡ Ľ¹ng s§ng lԀp:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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STT T°n c֡ Ľ¹ng NҺi ĽŁng kĨ h֥ 
khӼu thҼ֩ng tr¼ 
Ľ֝i v֧i c§ nh©n; 
Ľ֗a ch֕ trֱ s֫ 
ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

LoӴi c֡ 
phӺn

S֝ c֡ 
phӺn

Gi§ tr֗ c֡ phӺn 
(VNņ)

Tׁ l֓ 
(%)

S֝ giӸy 
CMND 
(hoԊc s֝ 
chֵng thֽc 

cá nhân 
khác); Mã 
s֝ doanh 
nghi֓p; S֝ 
quyԒt Ľ֗nh 
th¨nh lԀp

Ghi 
chú

1 LÊ BÁ ANH 
QUỐC 

Số 2, Ngách 
77/16, Phố 8/3, 
Phường Minh 
Khai, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

0270890002
57

2 NGUYỄN 
VĂN TIỆP

TDP số 5, 
Phường Trung 
Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

0010850070
27

3 TƯỞNG 
HÙNG 
TRÁNG

Thôn Văn Ông, 
Xã Tảo Dương 
Văn, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

340.000 3.400.000.000 34,000

Tổng số 340.000 3.400.000.000 34,000

111587153

10. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

9. C֡ Ľ¹ng l¨ nh¨ ĽӺu tҼ nҼ֧c ngo¨i:
STT T°n c֡ Ľ¹ng Ch֣ ֫ hi֓n tӴi 

Ľ֝i v֧i c§ nh©n; 
Ľ֗a ch֕ trֱ s֫ 
ch²nh Ľ֝i v֧i t֡ 

chֵc

LoӴi c֡ 
phӺn

S֝ c֡ 
phӺn

Gi§ tr֗ c֡ phӺn
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tׁ l֓ 
(%)

S֝ h֥ chiԒu 
Ľ֝i v֧i c§ 
nhân; Mã 
s֝ doanh 
nghi֓p Ľ֝i 
v֧i doanh 
nghi֓p; S֝ 
QuyԒt Ľ֗nh 
th¨nh lԀp 
Ľ֝i v֧i t֡ 
chֵc

Ghi 
chú
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11. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111587153
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Ông, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Văn Ông, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TƯỞNG HÙNG TRÁNG Nam

23/08/1982 Kinh Việt Nam

06/10/2009 Công an Thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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